
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIẾNG ANH  

HỆ XÉT TUYỂN THẲNG  

 

Học kỳ 1: 60 tiết 

STT Nội dung Thời 

lượng 

(số tiết) 

1 Giới hiệu tổng quan chương trình Tiếng Anh đã học trong chương 

trình THPT  và những chuyên để trọng điểm cần ôn tập trong năm 

học dự bị đại học 

2 

2 Ngữ âm (Phonetics) 

- Phát âm (Pronunciation) 

 Các âm trong Tiếng Anh (vowels – nguyên âm, consonants 

– phụ âm) 

 Phát âm tận cùng “-s”, “-es”  

 Phát âm tận cùng “-ed”  

- Dấu nhấn trọng âm (Word stress)  và Một số các quy tắc nhấn 

trọng âm (word stress rules) 

 

4 

3 Từ loại (Parts of speech): Noun, Pronoun, Verb, Adjective, 

Adverb, Preposition, Conjunction, Article 

6 

4 Các quy tắc nhận biết và chuyển đổi từ loại 4 

5 Động từ Be và Động từ khiếm khuyết (Modal verbs) 2 

 Ôn tập kiểm tra HK1  

 Phần ngữ âm, ngữ pháp  4 

 Phần tình huống giao tiếp  

(các đoạn hội thoại ngắn và chọn đáp án thích hợp nhất với ngữ 

cảnh để hoàn thiện đoạn hội thoại)  

 

8 

6 Các Thì trong Tiếng Anh (Common Tenses) 8 

7 Các cấu trúc so sánh (Comparisons) 

 

4 

8 Đại từ quan hệ và mệnh đề quan hệ (Relative Pronouns and 

Relative clause) 

 

6 

 Ôn tập thi HK1  

 Phần ngữ pháp  2 

 Phần bài đọc 

- Bài đọc ngắn với các câu hỏi tìm thông tin đề cập trong bài  

(mức độ từ A2 đến B1) 

 

10 

 

 

 

 



Học kỳ 2: 60 tiết 

STT Nội dung Thời 

lượng 

(số tiết) 

1 Câu bị động (Passive voice) và một số dạng đặc biệt 4 

2 Câu điều kiện và các dạng đặc biệt (Conditional sentences) (Type 

1, 2, 3 and special cases )  

 

6 

3 Câu tường thuật (Reported speech) 

 

8 

 Ôn tập kiểm tra HK2  

 Phần ngữ pháp 2 

 Phần đọc hiểu (Các dạng bảng hiệu, biển báo, thông báo) 

(mức độ từ A2 đến B1) 

10 

 Nội dung ôn tập Thi HK2  

4 Ôn lại các dạng chuyển đổi câu cơ bản (Bị động, MĐQH, điều 

kiện, tưởng thuật,…) 

10 

5 Đọc hiểu 

Cloze test Bài đọc kết hợp các dạng loại câu hỏi (ý chính, chủ đề, 

từ vựng,…) 

(mức độ từ A2 đến B1)   

 

20 

 

 Kỹ năng nghe nói: được lồng ghép luyện tập trong quá trình tương tác, trao đổi 

bài giữa giảng viên và sinh viên trên lớp. 
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